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BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng xã hội có liên quan đến Dự thảo Quyết định Quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ, hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thay thế Quyết định số 69/2024/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ)
 
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025, Sở Xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định Quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ, hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thay thế Quyết định số 69/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ), sau đây gọi tắt là Quyết định số 69. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
Thực hiện Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 2633/UBND-NC ngày 08/5/2025 rà soát và đề xuất xử lý các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao “Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc rà soát toàn bộ nội dung các văn bản quy phạm pháp luật do sở, ban, ngành mình được phân công chủ trì soạn thảo để trình UBND tỉnh ban hành (đối với quyết định) hoặc tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành (đối với nghị quyết) còn hiệu lực thi hành. Trên cơ sở kết quả rà soát văn bản phải khẩn trương đề xuất nội dung xử lý đối với văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với phương án tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.
Để tiếp tục duy trì quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ, hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (sau khi tỉnh Kon Tum sát nhập) và đảm bảo công tác quản lý nhà nước phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp; căn cứ khoản 2 Điều 21 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 87/2025/QH15 quy định UBND cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành Quyết định để quy định:“a) Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; b) Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương;c) Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.”
Từ các cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc xây dựng Quyết định quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ, hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thay thế Quyết định số 69 sau sắp xếp là đúng thẩm quyền và rất cần thiết.
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Khái quát chung
Quyết định số 69/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ) quy định các vấn đề phát sinh trong hoạt động vận tải của xe bốn bánh có gắn động cơ, góp phần tăng cường quản lý nhà nước về vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng xe bốn bánh có gắn động cơ, cũng như phương tiện thô sơ trên địa bàn tỉnh. Việc quy định rõ phạm vi, thời gian hoạt động của các phương tiện đã góp phần thiết lập trật tự giao thông hợp lý hơn, giảm ùn tắc và tai nạn, đồng thời cải thiện đáng kể chất lượng môi trường sống, đặc biệt tại các khu vực nội đô, đông dân cư. Quyết định cũng tạo ra khuôn khổ pháp lý rõ ràng, giúp các cơ quan quản lý nhà nước nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý vi phạm và quản lý vận tải theo hướng minh bạch, công bằng. 
2. Việc tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Theo Quy định tại khoản 6 Điều 35 của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tại địa phương” và khoản 2 Điều 48 của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ tại địa phương”; Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 69/2024/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 Quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ, hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong khi đó, Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum (cũ) chưa tham mưu UBND tỉnh Kon Tum (cũ) triển khai thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 35 và khoản 2 Điều 48 của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024.
Do đó, để tiếp tục thực hiện chính sách, bảo đảm tính thống nhất với các văn bản hướng dẫn của cấp trên và phù hợp với tình hình địa phương, việc ban hành Quyết định Quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ, hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện nay là rất cần thiết và phù hợp với quy định
3. Thực trạng pháp luật có liên quan đến quan hệ xã hội phát sinh khi thực hiện Quyết định
Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025; Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV. Sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum thành tỉnh Quảng Ngãi, kết thúc hoạt động đối với chính quyền cấp huyện và sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Ngãi (có 96 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 09 phường, 86 xã và 01 đặc khu). Vì vậy, một số nội dung được quy định tại Quyết định số 69/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh không còn phù hợp sau khi sắp xếp, sáp nhập tỉnh.
4. Nội dung của chính sách
a) Tên gọi: Quyết định ban hành Quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ, hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
b) Nội dung Chương I (quy định chung), gồm: quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ.
c) Nội dung Chương II (những quy định cụ thể), gồm quy định về: Thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ, hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
d) Nội dung Chương III quy định về tổ chức thực hiện.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Từ những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn nêu trên, Sở Xây dựng đề xuất, kiến nghị ban hành Quyết định Quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ, hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thay thế Quyết định số 69/2024/QĐ-UBND. Việc ban hành Quyết định mới nhằm bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định Quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ, hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thay thế Quyết định số 69/2024/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ). Kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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Phụ lục

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SXD ngày      /    /2025 của Sở Xây dựng)

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Nghị quyết: 
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	CHÍNH SÁCH/QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	ĐÁNH GIÁ

(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025; Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  khóa XV
	Quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ, hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Khoản 6 Điều 35 của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và khoản 2 Điều 48 của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024)
	Đã thể chế đầy đủ
	Ban hành Quyết

định của UBND

tỉnh quy định cụ

thể


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Quyết định
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ

(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ, hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
	Khoản 6 Điều 35 của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 thì “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tại địa phương”
	Phù hợp với Phù hợp Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

năm 2024
	UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể

	
	Khoản 2 Điều 48 của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 thì “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ tại địa phương”
	
	

	
	Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ “Từ ngày 15 tháng 02 năm 2025: đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, chỉ tổ chức hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30 km/h áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông; đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, chỉ tổ chức hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 50 km/h áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông”.
	
	


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị quyết: không có
DỰ THẢO








